
DANH SÁCH 309 SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TỪ 03 SAO TRỞ LÊN CÒN THỜI HẠN CÔNG NHẬN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo Công văn số               /SNNMT-PTNT ngày      /     /2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa)

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

Huyện

Vạn

Ninh

62 26 11 2 2 11         0 0 13 49

1
Xã Vạn

Phú
                           

 
Thực 

phẩm
4 3 0 1 0 2 3 3 3 3 4 0 0 2 2

 

1 Chả cá chiên     

Hộ

kinh

doanh

Phạm

Thị

Thuận

Thôn Phú

Cang 2, xã

vạn Phú,

huyện Vạn

Ninh

Phạm Thị Thuận 02583913735

50/QĐ-

UBND ngày

05/01/2024

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

75   04 sao  

 
 2 Chả cá hấp        75   04 sao  

 

 3
Khoai sáp Vạn

Phú 3
  

Hợp 

tác xã 

Nông 

nghiệp

kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

Vạn 

Phú 3

  

Thôn Tân 

Phú, xã 

Vạn Phú, 

huyện Vạn 

Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Trần Hòa Bình 0346.002.288

Quyết định số

1646/QĐ-

UBND huyện

Vạn Ninh

ngày

21/11/2024

61,7    03 sao

 

4 
Chả ram Thái

Thơm
      

Hộ 

kinh 

doanh 

Võ Thị 

Thái 

Thơm

Thôn Phú 

Cang 2, xã 

Vạn Phú, 

huyện Vạn 

Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Võ Thị Thái Thơm 0935.613.396

Quyết định số

1646/QĐ-

UBND huyện

Vạn Ninh

ngày

21/11/2024

60,5    03 sao



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Đồ

uống
10 1 1 0 0 0 0 0 0 10

 

 5
Yến sào Fly

sure
 

Công ty

TNHH yến

sào Fly

     

Thôn Tân

Phú, xã

Vạn Phú,

huyện Vạn

Ninh

Trịnh Chí Huy 0258.3912.799

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

64,3    3 sao

 

 6

Yến sào Fly

Đông Trùng

hạ thảo

      

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

66    03 sao

 
7 

Yến sào Fly

Plus
      67    03 sao

 
 8

Nước yến lon

Fly
      64    03 sao

 
 9

Sữa yến Fly

best milk
      63    03 sao

 
 10

Yến sào Fly

super kids
      64    03 sao

 

 11
Yến sào Fly có

đường
      

Quyết định số

294/QĐ-

UBND ngày

07/2/2025 của

UBND huyện

Vạn Ninh

71    03 sao

 
 12

Yến sào Fly ăn

kiêng
      71    03 sao

 
 13

Yến sào Fly

For Kids
      72    03 sao

 

 14

Yến sào Fly

kids Grow

Plus

      71    03 sao

2

Xã Vạn

Thắng
                 

 

Thực 

phẩm
5 3 0 0 0 3 3 3 3 5 5 0 0 0 5



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 15 Chả cá chiên     Hộ

kinh

doanh

Nguyễn

Trang

Thùy

Diễm

Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh

Nguyễn Trang Thùy Diễm 0905485916

3176/QĐ-

UBND ngày

23/11/2022

của UBND

tỉnh

57    3 sao

 

 16 Chả cá hấp     

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

65,1    3 sao

 

 17
Chả cá hấp

Hải Xíu
    Hộ

kinh

doanh

Lê  Thị

Thanh

Hòa

Thôn Tân

Dân 2, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh

Lê Thị Thanh Hòa 0369.326.106

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

60,2    3 sao

 

 18
Chả cá chiên

Hải Xíu
    

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

càu UBND

tỉnh

60,2    3 sao

 

 19
Chả ram Vinh

Hương
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Nguyễn

Nhật 

Vinh

Thôn Tân 

Dân 2, xã 

Vạn 

Thắng, 

huyện Vạn 

Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Nguyễn Nhật Vinh 0382.220.756

Quyết định số

1646/QĐ-

UBND huyện

Vạn Ninh

ngày

21/11/2024

61,3    03 sao

 

Sản 

phẩm 

thủ 

công 

mỹ 

nghệ

23 9 8 0 0 1     0 0 8 15



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 20

Nhang trầm

hương

có tăm

    Hộ

kinh

doanh

Hương

Trầm

Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh

Lê Minh Thanh 0932.550.777

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

cảu UBND

tỉnh

65,2    3 sao

 

 21

Nhang trầm

hương

không tăm

    69,6    3 sao

 

 22
Trầm nụ trầm

khí Vạn Linh
 

Công ty

TNHH

Trầm Khí

Vạn Linh

   

Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Lê Minh Thanh 0932.550.777

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

58    03 sao

 

 23

Nhang Trầm

hương Tâm

Thanh cao cấp

 Công ty

TNHH Tâm

Thanh

Khánh Hòa

   

Thôn Tân

Dân 2, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Nguyễn  Thị Thanh 0794.636.661

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

56    03 sao

 

 24
Trầm nụ Tâm

Thanh cao cấp
    57    03 sao

 

 25

Tích phúc

hương Tâm

Tín

 
Công ty

TNHH trầm

hương Tâm

Tin

   
Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Nguyễn Thanh Phong 0566.563.789

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

62    03 sao

 

 26

Khai vận lưu

hương Tâm

Tín

    62    03 sao

 

 27

Hương trầm

nhiệm màu có

tăm

 

Công ty cổ

phần Giới

Đức Hương

   Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Trần Xuân Phê 0937.180.438

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

59    03 sao

 

 28

Hương trầm

nhiệm màu

không tăm

    61    03sao

 

 29

Hương trầm

nhiệm màu -

nhang vòng

    55    03 sao



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 30

Phong Lộc 

Hương Tâm 

Tín

 

Công ty

TNHH

Trầm hương

Tâm Tín

   

Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Nguyễn Thành Phong 0566.563.789

Quyết định só

1515/QĐ-

UBND ngày

17/10/2024

của UBND

huyện Vạn

Ninh

54.7    03 sao

 

 31

Thanh Mộc 

Hương Tâm 

Tín

   

 

55.5    03 sao

 

 32

Mộc Lộc 

Hương Tâm 

Tín

   55.5    03 sao

 

 33

Trang sức 

Trầm hương 

Tâm Tín

    53.2    03 sao

 

 34

Bộ trầm cảnh

mỹ nghệ Trầm

khí Vạn Linh

 

Công ty 

TNHH 

Trầm khí 

Vạn Linh

   

Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Lê Minh Thanh 0932.550.777

Quyết định số

1646/QĐ-

UBND huyện

Vạn Ninh

ngày

21/11/2024

59,4    03 sao

 
 35

Nhang trầm 

Lộc Phát
 

Công ty

TNHH

 Trầm Thiên

Hương

VANAGAR

   Thôn Phú

Hội 1, xã

Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Huỳnh Thị Diễm My 0399.991.696

Quyết định số

3205/QĐ-

UBND ngày

12/12/2024

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

76,8   04 sao  

 
 36

Thanh trầm 

Cát Tường
    76,6   04 sao  

 
 37

Nụ trầm An 

Cát
    75,7   04 sao  

 

 38

Hương tăm 

cao cấp Giới 

Đức Hương

 

Công ty Cổ

phần

 Giới Đức

Hương

   

Thôn Phú

Hội 1,

xã Vạn

Thắng,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Trần Xuân Phê 0937.180.438

Quyết định số

3205/QĐ-

UBND ngày

12/12/2024

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

71   04 sao  

 

 39

Thanh trầm 

Tài lộc Nhiệm 

màu

    75   04 sao  

 
 40

Thanh trầm 

Nhiệm màu
    72   04 sao  

 

 41

Hương trầm 

nhiệm màu 

không tăm

    78   04 sao  



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 42

Hương trầm 

Nhiệm màu có

tăm

    71   04 sao  

3

Xã

Xuân

Sơn

 

Thực 

phẩm
1 1 0 0 1 0     0 0 0 1

 

43 
Dừa xiêm

Xuân Sơn
   

Tổ

hợp

tác

Dừa

Xiêm

Xuân

Sơn

 

Thôn Xuân

Cam, xã

Xuân Sơn,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Lê Văn Tình 0766.504.729

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

61,3    3 sao

4
Xã Vạn

Lương

 

Thực 

phẩm
1 1 1 0 0 0     0 0 0 1

 

44 
Hàu sữa

VINABS
 

Công ty cổ

phần thủy

sản sinh học

Vina

   

Thôn Tân

Đức Đông,

xã Vạn

Lương,

huyện Vạn

Ninh

Nguyễn Kỳ Sanh 0258.2247.888

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

69,4    3 sao

5
Xã Vạn

Hưng
                           

 

Thực 

phẩm
1 1 0 1 0 0     0 0 0 1



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 45
Tỏi sẻ Vạn

Hưng
  

Hợp

tác xã

sản

xuất

tỏi sẻ

Vạn

hưng

  

Thôn Xuân

Tây, xã

Vạn Hưng,

huyện Vạn

Ninh

Cao Như Hoàng 0933.046.519

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

60,4    3 sao

6

Thị

trấn

Vạn

Giả

 

Thực

phẩm
6 0 1 0 0 0     0 0 0 6

 
 46 Cải bó xôi G2  

Công ty

TNHH

Vườn lá

xanh

   

Số 51 Ngô

Gia Tự, thị

trấn Vạn

Giã, huyện

Vạn Ninh,

tỉnh Khánh

Hòa

Hoàng Phương 0979.505.955

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

 

62    03 sao

 

 47
Rau xà lách

G2
    61    03 sao

 
 48 Cải ngọt G2        

Quyết định só

1515/QĐ-

UBND ngày

17/10/2024

của UBND

huyện Vạn

Ninh

61,5       03 sao

 
 49 Cải thìa G2         62,7       03 sao

 
 50 Cải cay G2     59,1    03 sao

 

 51
Rau muống

G2
    61    03 sao

7
Xã Vạn

Thạnh

 

Thực

phẩm
2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

 52
Nước mắm nhỉ

Gia Huỳnh
    

Hộ

kinh

doanh

Huỳnh

Tiến

Bộ

Thôn Đầm

Môn, xã

Vạn

Thạnh,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Huỳnh Tiến Bộ 0904.179.549

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

60    03 sao

 

 53

Nước mắm nhỉ

Gia Huỳnh

loại 1

    59    03 sao

8
Xã Vạn

Thọ
                           

 

Thực

phẩm
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

 

54 

Dừa xiêm

Tuần Lễ Vạn

Thọ

   

Tổ 

hợp 

tác 

sản 

xuất 

kinh 

doanh

dừa 

xiêm 

Tuần 

Lễ

 

Thôn Tuần 

Lễ, xã Vạn 

Thọ, huyện

Vạn Ninh

Nguyễn Thành Long 0357.761.046

3756/QĐ-

UBND ngày

28/12/2023

của UBND

huyện Vạn

Ninh

63    03 sao

9
Xã Đại

Lãnh

 

Thực

phẩm
3 1 0 0 0 1     0 0 0 3

 
 55

Mực cấp đông

Hợp Thành
    Hộ

kinh

doanh

Lê

Trung

Hoàn

Thôn Tây

Nam 1, xã

Đại Lãnh,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Lê Trung Hoàn 0868.797.227

Quyết định só

1515/QĐ-

UBND ngày

17/10/2024

của UBND

huyện Vạn

Ninh

61,1    03 sao

 

 56
Chả cá hấp

Hợp Thành
    61,4    03 sao

 
 57

Chá cá chiên

Hợp Thành
    61,1    03 sao

10
Xã Vạn

Bình



STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Người đại diện
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

Đồ

uống
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

 

 58
Cà phê Xứ

Vạn
    

Hộ 

kinh 

doanh 

cơ sở 

sản 

xuất cà 

phê Xứ

Vạn

Thôn 

Trung 

Dõng 3, xã 

Vạn Bình, 

huyện Vạn 

Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Trần Trọng Nguyên 0989.426.009

Quyết định só

1515/QĐ-

UBND ngày

17/10/2024

của UBND

huyện Vạn

Ninh

57,7    03 sao

11
Xã Vạn

Long

 

Đồ

uống
1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

 

 59

Trà thảo mộc

Thanh Âm

Thảo

    

hộ kinh

doanh 

Thanh 

Âm 

Thảo

Thôn Long

Hòa, xã 

Vạn Long, 

huyện Vạn 

Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa

Nguyễn Bá Sun 0385.796.363

Quyết định số

1646/QĐ-

UBND huyện

Vạn Ninh

ngày

21/11/2024

56,4    03 sao

 

Thủ

công

mỹ

nghệ

3 1 0 0 0 1     0 0 3 0

 
60

Thanh nén tĩnh

Tâm An
    Hộ

kinh

doanh

Đặng

Trung

Đoan

Thôn Lộc

Thọ, xã

Vạn Long,

huyện Vạn

Ninh, tỉnh

Khánh Hòa

Đặng Trung Đoan 0988.783.793

Quyết định số

3205/QĐ-

UBND ngày

12/12/2024

của UBND

tỉnh

74   04 sao  

 
61

Thanh Hương

Linh Khí Việt
    71   04 sao  

 
62

Chuỗi trầm

Tâm Linh Phát
    72   04 sao  



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

Thị xã

Ninh

Hòa

87 32 15 11 2 4       1 2 21 63

1

Xã

Ninh

Hưng

 

         

             

 
Thực 

phẩm
6 3 0 3 0 0       0 0 0 6

  1 
Trà tim sen 

Ninh Hưng
  

Hợp tác

xã sản

xuất,

thương

mại và

dịch vụ

Ninh

Hưng

  

Thôn Tân

Hưng, xã

Ninh

Hưng, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Phan Văn Tân 0258.217.777

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

63    03 sao

   2
Hạt sen Ninh 

Hưng
    63    03 sao

   3
Xoài tươi 7 

Chơn
  

Hợp tác

xã du

lịch

Nông

nghiệp

Láng

lúa

Ninh

Ninh

Hưng

  
Xã Ninh

Hưng, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn Thị Lê Na 0869.085.586

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

59    03 sao

   4
Mật ong Rú 

Ecovi
    54    03 sao

   5
Mật ong Nội 

Ecovi
    54    03 sao

   6 Gạo Vạn Dân   

Hợp tác

xã sản

xuất

thương

mại và

dịch vụ

Ninh

Hưng

  

Xã Ninh

Hưng, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Phan Văn Tân 0582.217.777

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

57    03 sao

2

Xã

Ninh

Đông

             



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 
Thực 

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1

   7
Nếp Quạ 

Ninh Đông
 

 

Hợp tác

xã 

nông 

nghiệp 

Ninh 

Đông

  

Thôn 

Văn 

Định, xã 

Ninh 

Đông, thị

xã Ninh 

Hòa

Nguyễn Điệt 0258.3844.692

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

61    03 sao

 
 Đồ 

uống
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1

  8

Rượu nếp 

quạ Ninh 

Đông

  

Hợp tác

xã 

nông 

nghiệp 

Ninh 

Đông

  

Thôn 

Văn 

Định, xã 

Ninh 

Đông, thị

xã Ninh 

Hòa

Nguyễn Điệt 0258.3844.692

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

64    03 sao

3

Xã

Ninh

Quang

  

    

       

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1

  9 
Gạo Ngọc 

Quang
  

Hợp tác

xã 

Nông 

nghiệp 

1 Ninh 

Quang

  

Thôn 

Thạnh 

Mỹ, xã 

Ninh 

Quang, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Lương Công Vân 0905.844.208

Quyết dính số

2331/QĐ-

UBND ngày

05/11/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

69    X

4

Xã

Ninh

Thân

 

         

             

thực

phẩm
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   10
Dừa xiêm 

Ninh Thân

    

Hộ

kinh

doanh

Trần

Đình

Hoan

Thôn Mỹ

Hoán, xã 

Ninh 

Thân, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Đình Hoan 0937.457.369

Quyết định số

2331/QĐ-

UBND ngày

13/11/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

58    X

5

Phường

Ninh

Hải

 

         

             

 
Thực 

phẩm
9 2 2 0 0 0    1 2 1 5

  11 

Rong nho

tách nước Trí

Tín

 

Công ty

TNHH Trí

Tín

   

Tổ 3,

phường

Ninh Hải,

thị xã

Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Lê Bền 0258.3513.293

Quyết định số

377/QĐ-BNN-

VPĐp ngày

17/01/2025 của

Bộ NN và

PTNT

90,75 05 sao    

   12

Snack rong

biển rang

phồng

V.Robi

    

50/QĐ-UBND

ngày

05/01/2023 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

86   04 sao  

   13

Snack rong

biển rang

phồng

V.Robi

    
Quyết dịnh số

257/QĐ-UBND

ngày

24/01/2025 của

UBND tỉnh

95,17  05 sao   

   14

Snack rong

biểnkẹp nhân

V.Robi

    92,92  05 sao   

   15

Rong nho

tách nhiệt

Xuân Quang

 

Công  ty

TNHH Rong

nho Xuân

Quang

   
Tổ dân

phố 7,

phường

Ninh Hải,

thị xã

Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn  Thành

Minh
0839.634.838

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

64    03 sao

   16

Rong nho

tách nước

Xuân Quang

    63    03 sao

   17

Rong nho

tươi Xuân

Quang

    65    03 sao



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  18 
Rong sụn khô

Xuân Quang
 

Công  ty

TNHH Rong

nho Xuân

Quang

   

Tổ dân

phố 7,

phường

Ninh Hải,

thị xã

Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn  Thành

Minh
0839.634.838

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

59    03 sao

   19
Rong nho bột

Xuân Quang
    58    03 sao

6

Xã

Ninh

Sơn

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 1 0

   20

Bồ Câu Quốc

Anh (bồ câu 

thịt)

  

Hợp tác

xã chăn

nuôi và

sản

xuất

Quốc

Anh

Ninh

Sơn

Ninh

Hòa

  

Thôn 5, 

xã Ninh 

Sơn, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Đỗ Việt Dũng 0904.927.101.

139/QĐ-UBND

ngày

16/01/2023 của

UBND tỉnh

76,8   4 sao  

 
Mỹ

phẩm
1 1 1 0 0 0    0 0 0 1

  21 
Daily sun 

cream
 

Công ty 

TNHH 

TM&DV Hải

Tâm

   

Thôn 5, 

xã Ninh 

Sơn, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Hồ Phúc Hải 0777.380.999

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

51    03 sao

7

Xã

Ninh

Thọ

             

 
Thực 

phẩm
16 3 2 0 0 1    0 0 2 14



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  22 
Gà ta bản địa 

quê hương
 Công ty

TNHH TM-

SX Đông

Phương

Khánh Hòa

   

Thôn Lạc

Bình, xã

Ninh

Thọ, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Quốc Chánh 0258.652.2468

139/QĐ-UBND

ngày

16/01/2023 của

UBND tỉnh

75,1   4 sao  

   23

Gà ủ thảo 

mộc quê 

hương

    75,2   4 sao  

   24
Rong nho 

tươi Isora PP
 

Công ty

TNHH TM-

SX Đông

Phương

Khánh Hòa

   

Thôn Lạc

Bình, xã

Ninh

Thọ, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Quốc Chánh 0258.652.2468

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

59    03 sao

   25

Rong nho 

tách nước 

Ispra PP

    56    03 sao

   26
Gà gác bếp 

PP
    55    03 sao

   27

Chân gà rút 

xương sấy 

giòn PP

    55    03 sao

   28
Chân gà sả 

tắc PP
    54    03 sao

   29
Chân gà ngủ 

vị PP
    53    03 sao

   30
Lòng gà ủ 

thảo mộc PP
    54    03 sao

   31

Chân gà rút 

xương sốt 

thái PP

    54    03 sao

   32
Khô gà lá 

chanh PP
    54    03 sao

   33
Khô gà bơ tỏi

PP
    55    03 sao

   34
Cơm cháy 

khô gà PP
    54    03 sao

   35
Chà bông gà 

PP
    54    03 sao



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   36
Dừa xiêm 

Đặng Gia
 

Công ty 

TNHH XD-

TM&DV 

Đặng Gia KN

   

Thôn Lạc

Bình, xã 

Ninh 

Thọ, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Đặng Ngọc Vi 0978.262.777

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

62    03  sao

   37
Trứng chim 

trĩ Lạc Bình
    

Hộ 

kinh 

doanh

Hồ 

Tấn 

Đắc

Xã Ninh 

Thọ, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Hồ Tấn Đắc 0903.537.855

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

57    03 sao

8

Xã

Ninh

Tân

             

 
Đồ 

uống
14 2 2 0 0 0    0 0 9 5

   38

Trà thảo mộc

xáo tam phân

Khánh Hòa

POMTEA

(rễ)

 

Công ty CP 

sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ 

POMGROUP

 

 

 

   

Thôn 

Bắc, xã 

Ninh 

Tân, thị 

xã Ninh 

Hòa

 

 

 

Nguyễn  Lê Văn
0258.6521.111

 

 

 

139/QĐ-UBND

ngày

16/01/2023 của

UBND tỉnh

79,8   4 sao  

   39

Trà thảo mộc

xáo tam phân

Khánh Hòa

POMTEA

(túi lọc)

    81   4sao  

  40 

Trà thảo mộc

xáo tam phân

Khánh Hòa

POMTEA

(bỏ ấm)

    81,9   4 sao  

   41

Nước yến sào

POMNEST

có đường

    75,7   4 sao  



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   42

Nước yến sào

POMNEST

đông trùng hạ

thảo

 

 

 Công ty CP 

sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ 

POMGROUP

 

 

 

   

Thôn

Bắc, xã

Ninh

Tân, thị

xã Ninh

Hòa

Nguyễn  Lê Văn
0258.6521.111

 

 

 

139/QĐ-UBND

ngày

16/01/2023 của

UBND tỉnh

80   4 sao  

   43

Nước yến sào

POMNEST

đường ăn

kiêng

    81,5   4 sao  

   44

Nước yến sào

POMNEST

honey apple

orange

    82,3   4 sao  

   45

Nước yến sào

POMNEST

nhân sâm

    81,7   4 sao  

   46

Nước yến sào

POMNEST

Super Kids 7

in 1

    81,8   4 sao  

   47

Nước yến sào

POMNEST

đường ăn

kiêng 240 ml

 

 

 Công ty CP 

sản xuất 

Thương mại 

Dịch vụ 

POMGROUP

 

 

 

   

Thôn

Bắc, xã

Ninh

Tân, thị

xã Ninh

Hòa

Nguyễn  Lê Văn
0258.6521.111

 

 

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

72   

 

03 sao

   48

Nước yến sào

POMNEST

có đường 240

ml

    73   

 

03 sao

   49

Nước yến sào

POMNEST

nhân sâm 240

ml

    73   

 

03 sao

   50

Nước thảo 

mộc xáo tam 

phân Khánh 

Hòa Pomtea -

Đường phèn

    74   

 

03 sao



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   51
Rượu nếp 

Suối Sâu
 

Công ty 

TNHH Trang

trại Sản Việt

   

Xã Ninh 

Tân, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Minh Thành 0982,090,828

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

58   

 

03 sao

 
Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0    0 0 0 1

  52 
Dừa xiêm 

Sán Việt
 

Công ty 

TNHH Trang

trại Sản Việt

   

Xã Ninh 

Tân, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Minh Thành 0982,090,828

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

57   

 

03 sao

9

Xã

Ninh

Phụng

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 0 1 0    0 0 0 1

   53
Bưởi da xanh

Phú Bình
   

Tổ 

hợp 

tác 

trồng

bưởi 

da 

xanh 

Phú 

Bình

 

Thôn Phú

Bình, xã 

Ninh 

Phụng, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Văn Lại 0866.651.741

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

57    03 sao

 

Sản

phẩm

thủ

công

mỹ

nghệ

5 1 1 0 0 0 1 1 1 5 5 0 0 0 5

   54
Giỏ quà tặng 

từ bẹ chuối
 

Công ty Cổ 

phần SX TM 

và PTNT 

Toàn Đạt 

Phát

   

Thôn Đại

Cát 1, xã 

Ninh 

Phụng, 

thị xã 

Ninh Hòa

Võ Hữu Hiền 0905.275.030

139/QĐ-UBND

ngày

16/01/2023 của

UBND tỉnh

74,4    3 sao



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   55
Kệ đựng giấy

bút
 Công ty Cổ 

phần SX TM 

và PTNT 

Toàn Đạt 

Phát

   
Thôn Đại

Cát 1, xã 

Ninh 

Phụng, 

thị xã 

Ninh Hòa

Võ Hữu Hiền 0905.275.030

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

54    03 sao

   56
Làn đựng hoa

quả
    53    03 sao

  57
Sọt đựng đồ 

gia dụng
 

Công ty Cổ 

phần SX TM 

và PTNT 

Toàn Đạt 

Phát

   

Thôn Đại

Cát 1, xã 

Ninh 

Phụng, 

thị xã 

Ninh Hòa

Võ Hữu Hiền 0905.275.030

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025của

UBND thị xã

Ninh Hòa, tỉnh

Khánh Hòa

55    03 sao

   58 Khay Giấy ăn     53    03 sao

10

Xã

Ninh

Bình

 

         

             

 
Thực

phẩm
3 1 1 0 0 0    0 0 0 3

   59
Nấm sò 

Kim's
 

Chi nhánh 

Công ty 

TNHH 

Vision and 

Science tại 

Khánh Hòa

 

 

   

Thôn 

Bình 

Thành, 

xã Ninh 

Bình, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Nguyễn Thị Kim Chi
0938.447.679

 

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

59    03 sao

   60
Nấm măng 

hoa Kim's
    

59    03 sao

   61
Nấm linh chi 

Kim's
    

62    03 sao

11
Xã Ninh

Phú
 

     
       

 

Sản

phẩm

thủ

công

nghệ

5 1 0 0 0 1    0 0 2 3



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   62

Nhang nụ 

Nhất Tâm 

Hương

    

Hộ

kinh

doanh

cô

thôn

nữ

Ngọc

Ánh

Thôn 

Hang 

Dơi, xã 

Ninh 

Phú, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Ánh
0935.944.093

 

 

 

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

62    03 sao

   63

Nhang nụ 

Nhất Tâm 

Hương

    

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

71,17   04 sao  

   64

Nhang cây 

Tuệ Liễu 

Minh

    

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

61    03 sao

   65

Nhang cây 

Tuệ Liễu 

Minh

    

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

70,08   04 sao  

   66

Vân Mây 

Tịnh Tâm 

Hương

    

Quyết định số

608//QĐ-

UBND ngày

23/01//2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

66    03 sao

 
Đồ

uống
3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 3 0

  67 

Trà xáo tma 

phân Bá Ninh

loại 1

 

Công ty

TNHH  Bá

Ninh

   

Thôn 

Tiên Du 

1, xã 

Ninh 

Phú, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Bá Ninh 0911.947.979

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

70,17   X  



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  68 

Trà xáo tam 

phân Bá Ninh

đặc biệt
 Công ty

TNHH  Bá

Ninh

   

Thôn 

Tiên Du 

1, xã 

Ninh 

Phú, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Bá Ninh 0911.947.979

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

71,08   X  

   69

Trà xáo tam 

phân Bá Ninh

thượng hạng
    

71,92   X  

 
Sinh vật

cảnh
2 1 1 0 0 0    0 0 0 2

70

Hoa Lan

Nghinh Xuân

Hòn Hèo Công ty

TNHH  Bá

Ninh

 

Thôn

Tiên Du

1, xã

Ninh

Phú, thị

xã Ninh

Hòa, tỉnh

Khánh

Hòa

 

Trần Bá Ninh
0911.947.979

 

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày23/01/2025

của UBND thị

xã Ninh Hòa

50 03 sao

   71
Hoa lan Quế 

Hòn Hèo

    

50    03 sao

12

Phường

Ninh

Hiệp

 

         

             

 
Thực

phẩm
2 1 0 0 0 1    0 0 0 2

 72 
Nem chua 

Tâm Bo

    

Hộ 

kinh 

doanh

Đoàn 

Thanh

Tâm

 

Phường 

Ninh 

Hiệp, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Đoàn Thanh Tâm
0984.057.124

 

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

59    03 sao

  73
Chả lụa Tâm 

Bo
    

57    03 sao

 

Sản

phẩm

thủ

công

nghệ

3 1 0 1 0 0    0 0 0 3



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  74 
Thùng mây 

Vĩnh Phước

  

Hợp tác

xã thủ 

công 

mỹ 

nghệ 

xuất 

khẩu 

Vĩnh 

Phước

 

 

  

Tổ dân 

phố 7, 

phường 

Ninh 

Hiệp, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

 

Ngô Văn Nhân
0913.468.007

 

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

58    03 sao

   75

Kệ đừng giấy

bút Vĩnh 

Phước     

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

55    03 sao

   76

Hộp đựng 

bánh mứt 

Vĩnh Phước     

54    03 sao

13
Phường

Ninh Hà
 

     
       

 
Đồ

uống
2 1 1 0 0 0    0 0 1 1

   77

Bạch kỳ tửu 

non nước 

Khánh Hòa

 

Công ty 

TNHH trầm 

hương non 

nước Khánh 

Hòa

 

   

Quốc lộ 

1A, Tổ 

dân Phố 

Thuận 

Lợi, 

phường 

Ninh Hà, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Biện Quốc Dũng
0913.468.021

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

61    03 sao

   78

Bạch kỳ tửu 

non nước 

Khánh Hòa

    

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

72,08   04 sao  

 

Thủ

công

mỹ

nghệ

4 1 1 0 0 0    0 0 2 2



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   79

Thanh trầm 

hương non 

nước Khánh 

Hòa

 

Công ty 

TNHH trầm 

hương non 

nước Khánh 

Hòa

 

 

 

   

Quốc lộ 

1A, Tổ 

dân Phố 

Thuận 

Lợi, 

phường 

Ninh Hà, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

 

 

Biện Quốc Dũng
0913.468.021

 

 

 

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

56    03 sao

   80

Thanh trầm 

hương non 

nước Khánh 

Hòa

    

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

71,08    

   81

Bộ vòng tay 

trầm hương 

non nước 

Khánh Hòa
    

98/QĐ-UBND

ngày

09/01/2024 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

56    03 sao

   82

Bộ vòng tay 

trầm hương 

non nước 

Khánh Hòa

    

Quyết định số

159/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025 của

UBND tỉnh

Khánh Hòa

75   04 sao  

14

Phường

Ninh

Đa

 

         

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 0 1 0    0 0 0 1

   83
Dừa xiêm 

Ninh Đa

   

Tổ 

hợp 

tác 

Dừa 

xiêm 

tổ 

dân 

phố 

Vạn 

Thiện  

Phường 

Ninh Đa, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Anh Tư 0937.460.983

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

58    03 sao



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

15

Phường

ninh

Giang

 

         

             

 
Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0    0 0 0 1

   84

Rong nho 

tách nước 

Hưng Mỹ

 

Công ty 

TNHH Rong 

nho Hưng 

Mỹ    

Phường 

Ninh 

Giang. 

Thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Phùng Như Hưng 0898,486,317

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

63    03 sao

16

Xã

Ninh

Tây

 

         

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1

  85 

Dừa xiêm 

Phượng 

Hoàng

  

Hợp tác

xã canh

nông - 

du lịch 

xanh 

Phượng

Hoàng   

Xã Ninh 

Tây, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Phi Trường 0966.207.777

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

61    03 sao

17

Xã

Ninh

Thượng

 

         

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1



 STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   86
Xoài Ninh 

Trang

  

Hợp tác

xã 

Nông 

nghiệp 

và dịch 

vụ cây 

ăn quả 

Ninh 

Thượng   

Xã Ninh 

Thượng, 

thị xã 

Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Tiến Cường 0979.454.607

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

63    03 sao\

18

Xã

Ninh

Lộc

 

         

             

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0    0 0 0 1

   87

Khoai sáp 

ruột vàng 

Ninh Lộc

  

Hợp tác

xã 

Nông 

nghiệp 

Ninh 

Lộc
  

Xã Ninh 

Lộc, thị 

xã Ninh 

Hòa, tỉnh 

Khánh 

Hòa

Ngô Trần Phúc 0906.453.396

Quyết định số

608/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025 của

UBND thị xã

Ninh Hòa

61    03 sao



 

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Thành

phố

Nha

Trang

33 12 10 0 0 2 0 0 4 29

1

Xã

Vĩnh

Ngọc

                             

 
Thực

phẩm
2 1 1 0 0 0      0 0 0 2

 1 

Đông trùng hạ thảo 

Minh Tú sấy thăng 

hoa

 

Công

ty

TNHH

Công

nghệ

Sinh

học

Minh

Tú

   
4/4/A2 Vũ

Ngọc Nha, xã

Vĩnh Ngọc,

thành phố Nha

Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Trần Anh Tuấn 0769.560.056

Quyết định số

1081/QĐ-UBND

ngày 13/11/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

60    03 sao

  2
Đông trùng hạ thảo 

Minh Tú tươi
    59    03 sao

2

Phường

Vĩnh

Trường

   

         

               

 
Thực 

phẩm
3 1 1 0 0 0      0 0 0 3

3

Nước mắm nhỉ hiệu

Chín Tuy Nha

Trang loại 30 gN/l

(30 độ đạm)
Công

ty

TNHH

MTV

Chín

Tuy

69 Trường Sơn,

phường Vĩnh

Trường, thành

phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Thị Lệ

Duyên
0905.887.799

Quyết định số

1081/QĐ-UBND

ngày 13/11/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

65
03 sao

4

Nước mắm nhỉ hiệu

Chín Tuy Nha

Trang loại 35 gN/l

(35độ đạm)

66
03 sao

5

Nước mắm nhỉ hiệu

Chín Tuy Nha

Trang loại 45 gN/l

(45độ đạm)

66 03 sao



 

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

3

Xã

Vĩnh

Phương

   

         

               

 
Thực

phẩm
3 1 1 0 0 0      0 0 0 3

6 Khô cá ngừ
Công

ty

TNHH

Thủy

sản

Sea

Việt

Tổ 01, thôn

Vĩnh Thành, xã

Vĩnh Phương,

thành phố Nha

Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Nguyễn Minh Tú 0913.192.330

Quyết định số

1081/QĐ-UBND

ngày 13/11/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

64
03 sao

7 Cá ngừ xông khói 64
03 sao

8
Rong nho

tách nước
64

03 sao

4

Xã

Vĩnh

Trung

   

         

               

 

Thủ

công

mỹ

nghệ

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

 9 
Nhang sạch thảo

mộc
 

   

Hộ 

kinh 

doanh 

Tâm 

Hương

Tổ 04, thôn Võ 

Dõng, xã Vĩnh 

Trung, thành 

phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Lê Thị Kiều My 0935.172.327

Quyết định số

1081/QĐ-UBND

ngày 13/11/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

53    03 sao

5

Xã

Vĩnh

Lương

           

 

              

 
Thực

phẩm
5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 5

 10 
Rong biển sấy vị 

cháy tỏi
 

Công 

ty cổ 

phần 

rong 

biển 

DT 

Khánh

Hoà 

 

 

 

   
Thôn Cát Lợi, 

xã Vĩnh Lương,

thành phố Nha 

Trang

 

 

 

 

Nguyễn Quang Duy

 

 

 

 

0905.646.747

 

 

 

 

05/QĐ-UBND

ngày 03/01/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

 

 

 

 

62    03 sao

 11 
Rong biển sấy vị cá

hồi
 

   
63    03 sao

 12 
Rong biển sấy vị 

pho mai
 

   
63    03 sao

 13 
Rong biển sấy vị 

hải sản
 

   
62    03 sao

  14
Rong biển sấy vị 

trứng muối
 

   
62    03 sao



 

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 
Đồ

uống
5 1 1 0 0 0      0 0 0 5

  15
Tổ yến chưng 

đường phèn
 

Công

ty

TNHH

 DT

Food

Thôn Lương

Hòa, xã Vĩnh

Lương, thành

phố Nha Trang

Nguyễn Quang Duy 0833831183

139/QĐ-UBND

ngày 16/01/2023

70    3 sao

 16 
Sữa non tổ yến 

dành cho trẻ em     
70    3 sao

  17 Tổ yến chưng tứ vị  
   

69    3 sao

  18

Tổ yến chưng 

đường phèn

đông trùng hạ thảo

 

   

68    3 sao

  19

Tổ yến chưng 

nguyên chất

 dành cho trẻ em

 

   

69    3 sao

6

Phường

Vĩnh

Hòa              

               

 
Đồ

uống 4 1 1 0 0 0      0 0 4 0

  20 Nước yến cao cấp

 

Công 

ty 

TNHH

dịch 

vụ 

thương

mại và

sản 

xuất 

Hoàng

Kim  

 

 

   
28 Lương Đắc 

Bằng, Tổ 1 Hòa

Tây, phường 

Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

 

 

 

Lương Lan Chi

 

 

 

0914005335

 

 

 

Quyêt định số

159/QĐ-UBND

ngày 17/01/2025

của UIBND tỉnh

Khánh Hòa

 

 

 

76   04 sao  

  21
Nước yến cao cấp 

dành cho bé     
76,92   04 sao  

  22
Tổ yến chưng sẵn 

đường phèn
    

76   04 sao  

 23 

Tổ yến chưng sẵn

dành cho người ăn

kiêng
    

76   04 sao  

Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1



 

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 24 

Rong nho tách

nước Khánh Hiền

UMBUDO

KHÁNH HIỀN

 

Công 

ty 

TNHH

cung 

ứng 

dịch 

thủy 

sản 

Khánh

Hiền    

33/10 Ngô Văn 

Sở, phường 

Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Nguyễn Thị Thu Hiền 0905.228.442

50/QĐ-UBND

ngày 03/01/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

66    03 sao

7

Phường

Phước

Long

   

         

               

 
Thực

phẩm
5 2 2 0 0 0 2 2 2 2 5 0 0 0 5

  25
Rong biển chua

ngọt
 

Công 

ty 

TNHH

Hoàng

Kỳ 

Nam

 

 

 

   

02 Bế Văn 

Đàn, 

phường Phước 

Long,

 thành phố Nha 

Trang

 

 

 

Phan Duy Nguyễn

 

 

 

0935.628.608

 

 

 

139/QĐ-UBND

ngày 16/01/2023

của UBND tỉnh

 

 

 

83,5    3 sao

  26 Rong biển kim chi     80,5    3 sao

  27
Rong biển tôm

chua
 

   
81,7    3 sao

  28
Rong biển trộn

salad
 

   
81,6    3 sao

  29

Nấm đông trùng hạ

thảo khô (sấy thăng

hoa)

 

Công 

ty 

TNHH

Thiên 

Thảo 

group    

221/4 Phước 

Long, thành 

phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Phạm Lý Thị Thảo 0345.771.709

50/QĐ-UBND

ngày 03/01/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

60    03 sao

8

Phường

Vĩnh

Trường

   

         

               

 
Thực

phẩm
3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 3



 

STT

Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 30 

Nước mắm cá cơm

Hạnh Quyến 30 độ

đạm

 

Công 

ty 

TNHH

Hạnh 

Quyến

 

 

   01 Võ Thị Sáu, 

phường Vĩnh 

Trường, thành 

phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

 

 

Mai Thành Quyến

 

 

0935.839.679

 

 

05/QĐ-UBND

ngày 03/01/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

 

 

61    03 sao

 31 

Nước mắm cá cơm

Hạnh Quyến 20 độ

đạm

 

   

60    03 sao

 32 Cá cơm khô  
   

57    03 sao

9

Xã

Vĩnh

Thạnh

   

         

               

 
Sinh vật

cảnh
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1

 33 
Hoa Lan Denro đột

biến Giang Trần
 

   

Hộ 

kinh 

doanh 

hoa 

lan 

Giang 

Trần

Thôn Phú 

Trung 2, xã 

Vĩnh Thạnh, 

thành phố Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

  

05/QĐ-UBND

ngày 03/01/2024

của UBND thành

phố Nha Trang

57    03 sao



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

Huyện

Diên

Khánh

36 21 9 4 0 8           0 0 0 36

1 Xã Diên

Phước
               

 Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

   1
Mía nước

Diên Phước
  

Hợp tác 

xã Nông 

nghiệp 

Diên 

Phước

  

ThônAn

Định, xã

Diên

Phước,

huyện

Diên

Khánh

Lê Tuấn 0905483796

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

59,2    3 sao

2
Xã Diên

Tân
       

 
       

 
Thực

phẩm
1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

   2
Gạo tươi

RVT
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Nguyễn

Xuân 

Trường

Thôn Láng

Nhớt,

xã Diên

Tân,

huyện

Diên

Khánh

Nguyễn Xuân Trường 077.657.0741

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

64,4    3 sao

 Đồ uống 1 1 1 0 0 0      0 0 0 1



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   3

Nước yến

Kainest

Khánh Hòa

 

Công ty 

TNHH  MTV 

Gold Khánh 

Hòa

   

Thôn 5, xã

Diên Tân,

huyện

Diên

Khánh

Đinh Minh Tuấn 0258.3873.389

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

57,5    3 sao

3
Xã Diên

Lạc
               

 
Thực

phẩm
6 2 1 0 0 1      0 0 0 6

  4 
Chả bì ớt

xiêm xanh
 

Công ty 

TNHH 

Khang Thần 

Hy

 

 

 

   

Thôn

Thanh

Minh 1,

xã Diên

Lạc, huyện

Diên

Khánh

 

 

 

Trang Thoi Cường

 

 

 

0938.383.078

 

 

 

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

 

 

71,2    3 sao

   5

Nem chua ớt

tỏi  lá chùm

ruột

    71,1    3 sao

  6 
Chả lụa ớt

xiêm xanh
    66,2    3 sao

  7 
Nem nướng

Nha Trang
    

56/QĐ-

UBND ngày

10/01/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

62    03 sao

  8 Chả lụa     
Hộ 

kinh 

doanh 

nem 

chả Na 

Na

 

391 Tỉnh

lộ 2, xã

Diên Lạc,

huyện

Diên

Khánh,

tỉnh

Khánh

Hòa

 

Nguyễn Lê Ái Quyên

 

0938.383.078

 

Quyết định

số 96/QĐ-

UBND ngyà

23/01/2025

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

63    03 sao

  9 
Chả tai ớt

xiêm xanh
    63    03 sao



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

4
Xã Suối

Tiên
                             

 
Thực

phẩm
3 1 0 0 0 1      0 0 0 3

  10 Xốt me     

Hộ 

kinh 

doanh 

Nguyễn

Thị 

Thu 

Liễu 

Xuyên 

Việt 

Food 

 

Hương lộ

39, xã

Suối Tiên,

huyện

Diên

Khánh,

tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn Thị Thu Liễu

 

 

0987.934.931

 

 

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

 

61    03 sao

  11 Xốt mắm ớt     62    03 sao

  12
Xốt ướp thịt

nướng
    61    03 sao

5
Xã Diên

An
                             

 
Thực

phẩm
2 1 0 0 0 1      0 0 0 2

  13
Bánh ít lá gai

Sáu Minh
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Nguyễn

Văn 

Minh 3

 

Thôn Phú 

Ân 5, xã 

Diên An, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Nguyễn Văn Minh

 

0903.520.142

 

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

62    03 sao

  14
Bánh phu thê

Sáu Minh
    63    03 sao

 Đồ uống 2 1 1 0 0 0      0 0 0 2



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   15
Rượu Trầm

Trầm Chăm
 Công ty cổ 

phần Trầm 

Chăm

 

   

Tổ 4, 

Thôn Phú 

Ân Nam, 

xã Diên 

An, huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Phạm Quốc Tuấn

 

0931.627.979

 

Quyết định

số 96/QĐ-

UBND ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

65    03 sao

   16

Rượu trầm

Long Vân

Khánh Hội

    61    03 sao

6
Xã Diên

Sơn
                             

 

Thủ

công mỹ

nghệ

1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

  17
Giường lều

tre Rồng Việt
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Lê Bá 

Tiến

Thôn Nam

2, xã Diên 

Sơn, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Lê Bá Tiến 0905.890.188

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

57    03 sao

7
Xã Diên

Đồng
                             

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0      0 0 0 1

  18
Bưởi Phan

Gia Xanh
  

Hợp tác 

xã du 

lịch 

nông 

nghiệp 

cuộc 

sống 

xanh

  

Xóm Bắc, 

thôn 2, xã 

Diên 

Đồng, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Phan Thị Kim Ngân 0975.971.111

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

55    03 sao



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

8
Xã Diên

Phú
                             

 
Thực

phẩm
3 11 1 1 0 0      0 0 0 3

   19
Ngò gai Diên

Phú
  

Hợp tác 

xã nông 

nghiệp 

Diên 

Phú

  

Thôn 3, xã

Diên Phú, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Đoàn Thanh Trường 0974.677.819

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

58    03 sao

  20
Súp tổ yến

hải sản
 

Công ty cổ

phẩn yến sào

Nha Trang

   
Lô 7-8

Cụm Công

nghiệp

diên Phú -

VCN, xã

Diên Phú,

huyện

Diên

Khánh

Lương Trần Anh Tuấn 0904.477.886

Quyết định

số

10060/QĐ-

UBND ngày

04/10/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

71    03 sao

 21 

Tổ yến ăn

liền nguyên

chất

    76    03 sao

  Đồ uống 3 1 1 0 0 0      0 0 0 3

   22

Tổ Yến thật

chưng sẵn

đường phèn

 

Công ty cổ

phẩn yến sào

Nha Trang

   

Lô 7-8

Cụm Công

nghiệp

diên Phú -

VCN, xã

Diên Phú,

huyện

Diên

Khánh

Lương Trần Anh Tuấn 0904.477.886

Quyết định

số

10060/QĐ-

UBND ngày

04/10/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

71    x

  23 

Tổ yến thật

chưng sẵn

mật ong

    69    x

   24
Nước yến

thật mật ong
    71    x

9

Thị trấn

Diên

Khánh

                             

 
Thực

phẩm
3 1 1 0 0 0      0 0 0 3



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  25

Hạt tinh rong

nho Green

Caviar

 

Công ty 

TNHH 

NUTRIMEAL

VN

   

02 Lý Thái

Tổ, thị 

trấn Diên 

Khánh, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Lê Đình Tài 0947.186.203

9986/QĐ-

UBND ngày

29/11/2023

của UBND

huyện Diên

Khánh

67    03 sao

  26 

Caviar hạt

tinh rong nho

than tre

Takesumi

 
Công ty 

TNHH 

NUTRIMEAL

VN

   

02 Lý Thái

Tổ, thị 

trấn Diên 

Khánh, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Lê Đình Tài 0947.186.203

Quyết định

số 96/QĐ-

UBND ngyà

23/01/2025

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

69    03 sao

   27
Nước chấm

tảo biển Nutri
    67    03 sao

10
Xã Diên

Thạnh
                             

 
Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0      0 0 0 1

  28
Nem chua

Khanh Food
 

Công ty 

TNHH Khanh

Food

   

Thôn Phú 

Khánh 

Thượng, 

xã Diên 

Thạnh, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Đỗ Quang Dát 0914.357.368

56/QĐ-

UBND ngày

10/01/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

64    03 sao

11
Xã

DiênThọ
                             

 Đồ uống 2 1 1 0 0 0      0 0 0 2



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  29
Rượu

Kalambak 25
 Công ty

TNHH TM

Đầu tư Sư tử

vàng

 

   

Tỉnh Lộ 2,

thôn Lễ

Thạnh, xã

Diên Thọ,

huyện

Diên

Khánh,

tỉnh

Khánh

Hòa

 

Phạm Tuấn Anh

 

0935.356.668

 

Quyết định

số 96/QĐ-

UBND ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Diên

Khánh

 

65    03 sao

  30
Trà trầm

hương
    67    03 sao

 

Thủ

công mỹ

nghệ

1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

  31

Nhang sạch

Mộc Tâm

Thanh

    

Hộ 

kinh 

doanh 

nhang 

sạch 

Mộc 

Tâm 

Thanh

Số 14 

Xóm Suối,

thôn 

Phước 

Lương, xã 

Diên Thọ, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Bùi Hữu Hoàng Thanh 0988.927.115

56/QĐ-

UBND ngày

10/01/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

55    03 sao

12
Xã Bình

Lộc
                             

 
Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0      0 0 0 1

  32

Nấm đông

trùng hạ thảo

trường Xuân

 

Công ty cổ 

phần Đông 

trùng hạ thảo 

Trường Xuân

   

Thôn 

Đảnh 

Thạnh, xã 

Bình Lộc, 

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

KLhánh 

Hòa

Nguyễn  Hữu Chiến 0977.857.297

56/QĐ-

UBND ngày

10/01/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

59    03 sao



STT
Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

13
Xã Diên

Điền
               

 
Thực

phẩm
1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

  33 

Bánh Bông

Lan Trâm

Uyên

    

Hộ 

kinh 

doanh 

hiệu 

bánh 

Trâm 

Uyên

Số 39 thôn

Đông 2, xã

Diên Điền,

huyện 

Diên 

Khánh, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Trần Trâm Uyên 0932.585.687

Quyết định

số

10060/QĐ-

UBND ngày

04/10/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

53    03 sao

14
Xã Diên

Hòa
                             

 
Thực

phẩm
3 2 0 1 0 1      0 0 0 3

  34 
Rau cải thìa

Diên Điền
  

Hợp tác

xã

VietGAP

Nha

Trang

  
Thôn

Quang

Thạnh, xã

Diên Hòa,

huyện

Diên

Khánh,

tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Thị Kim Loan 0935.174.387

Quyết định

số

10060/QĐ-

UBND ngày

04/10/2024

của UBND

huyện Diên

Khánh

62    03 sao

  35 Nấm bào ngư     64    03 sao

  36 
Bánh đa nem

Hải Dung
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Trần 

Đăng 

Hải

Thôn Lạc

Lợi, xã

Diên Hòa,

huyện

Diên

Khánh,

tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Đăng Hải 0982.331.157

Quyết định

số 96/QĐ-

UBND ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Diên

Khánh

61    03 sao



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 

Huyện

Cam

Lâm

32 21 4 6 6 5           0 0 0 32

1

Xã

Cam

Hải

Tây

               

 
Thực

phẩm 3 2 1 1 0 0      0 0 0 3

   1
Xoài sấy 

Cam Lâm
 

Công ty

TNHH

CAMLAM

ONLINE

Thôn

Bãi

Giếng 2,

xã Cam

Hải Tây,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Đặng Thế Truyền 0378.880.468

139/QĐ-

UBND ngày

16/1/2023 của

UBND tỉnh

63,2    3 sao

   2

Bánh tráng 

xoài Cam 

Lâm

 

   

Quyết định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

55,1    03 sao

3
Quả xoài

Đài Loan

Hợp tác xã sản

xuất và kinh

doanh xoài xã

Cam Hải Tây

Thôn

Tân Hải,

xã Cam

Hải Tây,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Vỹ Thạch 0375.167.801

Quyết định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

61,6 03 sao

2

Xã

Cam

Thành

Bắc

              

 
Thực 

phẩm 2 2 1 1 0 0      0 0 0 2



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   4

Xoài úc 

Khánh Hòa

Phát

 

Công ty 

TNHH 

Xuất nhập 

khẩu 

Khánh 

Hòa Phát

   

Thôn 

Tân 

Thành, 

xã Cam 

Thành 

Bắc, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Võ Thị Mỹ Hòa 0917.224.768

139/QĐ-

UBND ngày

16/1/2023 của

UBND tỉnh

64,6    3 sao

   5

Xoài úc 

Cam Thành

Bắc

  

Hợp tác xã cây 

ăn quả Cam 

Thành Bắc

  

Thôn 

Tân 

Phú, xã 

Cam 

Thành 

Bắc, 

huyện 

Cam 

Lâm

Võ Tấn Thống 0905.941.441

139/QĐ-

UBND ngày

16/1/2023 của

UBND tỉnh

66,7    3sao

3

Xã

Cam

Tân

              

 
Thực

phẩm
3 2 0 0 2 0     0 0 0 3

  6 
Xoài úc 

Cam Tân
   

Tổ hợp 

tác trồng

xoài

VietGAP

Cam Tân

 

 

Thôn 

Xuân 

Lập, xã 

Cam 

Tân, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

 

Trần Xuân Hoàng

 

0383.607.411

 

139/QĐ-

UBND ngày

16/1/2023 của

UBND tỉnh

61,8    3 sao

   7

Xoài Tứ 

quý Cam 

Tân

 

   

52,2    3 sao



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  8 
Xoài úc 

Vinh Bình
   

Tổ hợp 

tác trồng

xoài 

thôn 

Vinh 

Bình

 

Thôn 

Vinh 

Bình, xã

Cam 

Tân, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Minh Tài 0394.930.355

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

60,5    x

4

Thị

trấn

Cam

Đức                  

         

 
Thực

phẩm 7 3 1 0 0 2 3 3 3 7 6 0 0 0 7

9

Xoài sấy

muối ớt

Thanh

Điểm

Hộ

kinh

doanh

Cao

Thị

Thanh

Điểm

 

Thị trấn

Cam

Đức,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

 

Cao Thị Thanh Điểm

 

0914.418.223

 

29/QĐ-UBND

ngày

15/01/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

03 sao

10

Xoài úc

Thanh

Điểm

Quyét định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

56,1 03 sao

11

Xoài sấy tự

nhiên

Thanh

Điểm

54,2 03 sao

  12
Bánh xoài 

Thanh 

Điểm     

54,9    03 sao



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

13
Xoài úc sấy

dẻo

Công ty

TNHH

CALA E -

COM

70 Ngô

Tất Tố,

Tổ dân

phố

Nghĩa

Trung,

thị trấn

Cam

Đức,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn Khánh Nhân 0333.220.164

Quyét định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

53,6 03 sao

14
Xoài úc sấy

muối ớt

Quyét định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

53,2 03 sao

  15 

Bột ngũ 

cốc 

SASHA

    

Hộ 

kinh 

doanh 

Phùng

Thị 

Diệu 

Hương

25 Tô 

Văn Ơn,

tổ dân 

phố Bãi 

Giếng 

Nam, thị

trấn 

Cam 

Đức, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Phùng Thị Diệu Hương 0961.350.699

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

55,6    x

5

Xã

Suối

Tân                    

         

Thực

phẩm
3 1 1 0 0 0 0 0 0 3

16
Enzyme

xoài

Công ty cổ

phần thực

phẩm Cam

Ranh

Lô H1,

Khu

Công

nghiệp

Suối

Dầu, xã

Suối

Nguyễn Văn Hoan 0919.130.307

29/QĐ-UBND

ngày

15/01/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

54 03 sao



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

17

Enzyme

Tương vị

Umami

Tân,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Quyết định số

71/QĐ-UBND

ngày

17/01/2025của

UBND huyện

Cam Lâm

56,1 03 sao

18
UniEnzyme

cho trẻ
55,9 03 sao

6

Xã

Suối

Cát                    

         

 
Thực

phẩm 1 11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

19
Chuối sứ

Suối Cát

Tổ hợp

tác chuối

sứ Suối

Cát

Xã Suối

Cát,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Nguyễn  Thị Thơ 0975.365.707

29/QĐ-UBND

ngày

15/01/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

53 03 sao

7

Xã

Cam

An Bắc                    

         

 
Thực

phẩm 1 10 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

20

Xoài úc

Cam An

Bắc

Hợp tác xã

Nông nghiệp và

dịch vụ Cam An

Bắc

Thôn

Tân An,

xã Cam

An Bắc,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Trần Quang Minh 0387.247.593

Quyết định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

LÂm

57,7 03 sao

 

Thủ 

công 

mỹ 

nghệ

2 9 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 2

21
Hoa móc

len
Hộ

kinh

doanh

Thôn

Triệu

Hải, xã

Nguyễn Hồ Trà My 0938.339.150

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

55,9 x

22 Thú bông 55 x



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

móc len My

Len

Cam An

Bắc,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

8

Xã

Cam

An

Nam                    

         

  Thực

phẩm 1 8 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

  23 Xoài Úc    

Tổ hợp 

tác Nông

nghiệp 

Cam An 

Nam

 

Thôn 

Vĩnh 

Nam, xã

Cam An

Nam, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Võ Thanh Phú 0335.922.196

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

60,4    x

9

Xã

Cam

Hải

Đông           

     

Thực

phẩm
3 1 0 1 0 0 0 0 0 3

   24 Tôm khô   

Hợp tác xã đặc

sản Cam Lâm

CAMLAMGIFT

  Thôn

Thủy

Triều,

xã Cam

Hải

Đông,

huyện

Cam

Nguyễn  Hoàng Long 0375.478.868

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

53,4    x

   25
Khô mực

câu
    52,7    x

   26

Cá thửng

dẻo muối

ớt

    54    x



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

10

Xã

Cam

Hiệp

Nam           

     

 
Thực

phẩm 2 2 0 0 1 1      0 0 0 2

  27 

Xoài úc

Cam Hiệp

Nam

   

Tổ hợp 

tác trồng

xoài xã 

Cam 

Hiệp 

Nam

 

Thôn 

Suối 

Cát, xã 

Cam 

Hiệp 

Nam, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Nguyễn Vĩnh Vũ 0978.562.892

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

59,1    x

  28 
Bánh Bột

Lọc
    

Hộ 

kinh 

doanh 

Cao 

Thị 

Diệu 

Mỹ

Thôn 

Quãng 

Đức, xã 

Cam 

Hiệp 

Nam, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Cao Thị Diệu Mỹ 0706.114.639

Quyết định số

71/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

52,4    03 sao

11
Xã Sơn

Tân           
     

 
Thực

phẩm 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   29
Sầu riêng 

Sơn Tân
  

Hợp tác xã sản 

xuất và kinh 

doanh xoài, sầu 

riêng xã Son 

Tân

  

Thôn 

Valy, xã

Sơn 

Tân, 

huyện 

Cam 

Lâm, 

tỉnh 

Khánh 

Hòa

Mấu Hồng Ướt 0396.854.924

Quyết định số

934/QĐ-

UBND ngày

15/10/2024

của UBND

huyện Cam

Lâm

60,9    x

12

Xã

Cam

Hiệp

Bắc                    

         

 
Thực

phẩm 1 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

30
Xoài sấy

dẻo Lê Vi

Tổ hợp

tác xoài

Lê Gia

Thôn

Trung

Hiệp 2,

xã Cam

Hiệp

Bắc,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hòa

Lê Công Chung 0973.562.056

Quyết định số

17/QĐ-UBND

ngày

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

53,3 03 sao

13

Xã

Cam

Hòa                    

         

 
Thực

phẩm 2 2 0 1 0 1      0 0 0 2

31 Xoài Úc

Hộ

kinh

doanh

Trần

Nam

Hậu

Thôn

Lập

Định 1,

xã Cam

Hòa,

huyện

Cam

Lâm,

Trần Nam Hậu 0906.544.177

Quyết định số

71/QĐ-UBND

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

52,5 03 sao



 

STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

tỉnh

Khánh

Hóa

32
Khoai sáp

Cam Hòa

Hợp tác xã

khoai sáp Cam

Hòa

Thôn

Lập

Định 3,

xã Cam

Hòa,

huyện

Cam

Lâm,

tỉnh

Khánh

Hóa

Bùi Sương 0328.118.202

Quyết định số

71/QĐ-UBND

23/01/2025

của UBND

huyện Cam

Lâm

54,5 03 sao



 
STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng số

chủ thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT Cơ sở sx Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại liên

hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 
Thành

phố Cam

Ranh

11 10 4 3 1 2         0 0 0 11

1 Xã Cam

Thành

Nam

              

 
Thực

phẩm
3 3 1 1 1 0     0 0 0 3

   1
Táo sạch Cam

Thành Nam
  

Hợp tác xã

trồng táo 

Cam 

Thành 

Nam

  

Thôn 

Quảng Hòa,

xã Cam 

Thành Nam,

thành phố 

Cam Ranh

Hồ Tấn 

Cường
0946.058.256

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

70,2    3 sao

2 Xoài sấy dẻo

Công ty

TNHH

TopFood

Thôn

Quảng

Phúc, xã

Cam Thành

Nam, thành

phố Cam

Ranh

Trần Văn

Ân
0766773948

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

cảu UBND

tỉnh

63,2 3 sao

3
Mãng cầu Sở

Gòn

Tổ hợp

tác trồng

mãng

cầu Cam

Thành

Nam

Thôn

Quãng Hòa,

xã Cam

Thành Nam,

thành phố

Cam Ranh,

tỉnh Khánh

Hòa

Nguyễn

Nguyễn

Xuân

Vương

0367.266.317

Quyết định số

1882/QĐ-

UBND ngày

05/11/2024

của UBND

thành phố

Cam Ranh

56 x

2
Xã Cam

Phước

Đông

  

       

  

  

 

 
Thực

phẩm
1 1 0 1 0 0     0 0 0 1



 
STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng số

chủ thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT Cơ sở sx Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại liên

hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  4
Thịt dê Cam 

Phước Đông
  

Hợp tác xã

nuôi dê 

Cam 

Phước 

Đông

  

Thôn Thống

Nhất, xã 

Cam Phước 

Đông, thành

phố Cam 

Ranh

Nguyễn 

Văn Tuấn
0906.519.291

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

67,9    3 sao

3

Xã Cam

Thịnh

Đông

              

 
Thực

phẩm
1 1 1 0 0 0     0 0 0 1

   5
Muối chanh ớt

DASAVI
 

Công ty 

TNHH 

nước sốt 

đặc sản 

Việt 

DASAVI

   

Thôn Hòa 

Sơn, 

xã Cam 

Thịnh 

Đông,

 thành phố 

Cam Ranh

Phạm 

Ngọc 

Thanh 

Thanh

0258.39783585

139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

cảu UBND

tỉnh

73,9    3 sao

4

Phường

Cam

Phúc Bắc                            

 Thực

phẩm
2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2

   6
Chân sứa Cẩm

Linh
 

Công ty 

TNHH 

Sea Gift 

Cẩm Linh

 

   

56 Âu Cơ, 

Tổ dân phố 

Hoà Do 5, 

phường 

Cam Phúc 

Bắc, thành 

phố Cam 

Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà

 

Trần Thị 

Cẩm Linh

 

0903.230.236

 

2110/QĐ-

UBND ngày

29/12/2023

của UBND

thành phố

Cam Ranh

56    03 sao

  7 
Mình sứa 

Cẩm Linh
    56    03 sao

5

Xã Cam

Thịnh

Tây                            

 Đồ uống 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1



 
STT

Địa

phương

Tên sản

phẩm

Tổng số

chủ thể

Doanh 

nghiệp
HTX THT Cơ sở sx Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại liên

hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

   8

Nước uống 

đóng chai 

Thủy Mineral

 

Công ty 

TNHH 

Đầu tư 

phát triển 

TM&DV 

An Tâm 

Phát

   

Đường 27B,

Thôn Thịnh 

Sơn, xã 

Cam Thịnh 

Tây, thành 

phố Cam 

Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà

Trần Quốc

Hoàng
 

2110/QĐ-

UBND ngày

29/12/2023

của UBND

thành phố

Cam Ranh

52    03 sao

6
Xã Cam

Bình                            

 
Thực

phẩm
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

9
Mực khô đảo

Cam Bình

Hợp tác xã

tôm hùm

Cam Bình

Thôn Bình

Ba Tây, xã

Cam Bình,

thành phố

Cam Ranh,

tỉnh Khánh

Hòa

Lâm Anh

Tuấn
0368.221.757

Quyết định số

1882/QĐ-

UBND ngày

05/11/2024

của UBND

thành phố

Cam Ranh

63 x

7
Xã Cam

Lập                            

  Đồ uống 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

10
Rượu gạo

Bách Tiên

Hộ kinh

doanh

Bách

Tiên

Thôn Nước

Ngọt, xã

Cam Lập,

thành phố

Cam Ranh,

tỉnh Khánh

Hòa

Nguyễn

Thị Mộng

Tiên

0366.957.116

Quyết định số

1882/QĐ-

UBND ngày

05/11/2024

của UBND

thành phố

Cam Ranh

54 X

Du lịch 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

11

Điểm du lịch

sinh thái Anh

Tư

Hộ kinh

doanh

Trần Thị

Đê

Thôn Bình

Lập, xã

Cam Lập,

thành phố

Cam Ranh,

tỉnh Khánh

Hòa

Trần Thị

Đê
0868.034.420

Quyết định số

1882/QĐ-

UBND ngày

05/11/2024

của UBND

thành phố

Cam Ranh

56 X



 

STT
Địa phương Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ

Quyết

định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 
Huyện

Khánh Vĩnh
14 13 3 5 0 5           0 0 0 14

1 Xã Sông Câu                

 Thực phẩm 1 13 0 0 0 1      0 0 0 1

  1 
Bưởi da xanh 

Phan Thịnh
    

Hộ kinh

doanh 

Phan 

Thịnh

Thôn Đông, 

xã Sông Cầu, 

huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa

Phan Thịnh 0988.176.392

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

61,27    X

2
Xã Khánh

Đông
              

 Thực phẩm 1 1 0 1 0 0     0 0 0 1

  2 
Bưởi da xanh 

Khánh Đông
  

Hợp tác

xã cây 

ăn quả 

Khánh 

Đôbng

  

Thôn Suối 

Sâu, xã 

Khánh Đông, 

huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa

Nguyễn Văn Ngọc 0364.179.949

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

68,55    X

3 Xã Cầu Bà                

 Thực phẩm 1 1 0 0 0 1      0 0 0 1



 

STT
Địa phương Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ

Quyết

định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

  3
Mít thái Hà

Quế
    

Hộ kinh

doanh 

Hà Quế

Thôn Đá Bàn,

xã Cầu Bà, 

huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa

Hà Quế 0974.672.438

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

55    X

4
Xã Khánh

Nam        
       

 Thực phẩm 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

  4 
Bưởi Da xanh 

Thành Duy
    

Hộ kinh

doanh 

Nguyễn

Thành 

Duy

Thôn Hòn 

Dù, xã Khánh

Nam, huyện 

Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Nguyễn Thành 

Duy
0978.707.066

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh\

62,36    X

5
Xã Khánh

Trung              
             

 Thực phẩm 2 1 0 1 0 0     0 0 0 2

  5 Ổi Rubi   
Hợp tác

xã nông

nghiệp 

xanh 

Khánh 

Trung

  
Thôn Suối 

Cá, xã Khánh 

Trung, huyện 

Khánh Vĩnh 

,tinh Khánh 

Hòa

Lê Thị Kim Thanh 0963.003.119

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

62,27    X

  6 Ví sữa mica     61,55    X

6 Xã Sơn Thái                

 Thực phẩm 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1



 

STT
Địa phương Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ

Quyết

định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

7
Dứa xanh Sơn

thái

Hợp tác

xã nông

nghiệp

xanh

Sơn

Thái

Thôn Bồ

Lang, xã Sơn

Thái, huyện

Khánh Vĩnh,

tỉnh Khánh

Hòa

Hà Ben 0919.722.793

Quyết định

số

1294/QĐ-

UBND

ngày

25/11/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

62,09 X

7
Xã Khánh

Thành
               

 Thực phẩm 1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

   8
Bưởi da xanh 

Hiệu Linh
    

Hộ kinh

doanh 

Đoàn 

Văn 

Hưởng

Thôn Tà Mơ,

xã Khánh 

Thành, huyện

Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Đoàn Văn Hưởng 0982.797.550

Quyết định

số

139/QĐ-

UBND

ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

56,5    3 sao

8
Xã Khánh

Bình
               

 Thực phẩm 1 1 0 0 0 1      0 0 0 1

   9
Bưởi da xanh 

Việt Tấn
    

Hộ kinh

doanh 

Bưởi da

xanh 

Việt 

Tấn

Thôn Bến 

Khế,

xã Khánh 

Bình, huyện 

Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Lương Trọng Việt 0975.668.688

Quyết định

số

139/QĐ-

UBND

ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

56,2    3 sao

9 Xã Khánh

Hiệp              
   

 
         



 

STT
Địa phương Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ

Quyết

định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

 Thực phẩm 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

10
Bưởi da xanh

Minh Kiên

Công ty

cổ phần

đầu tư

và

chuyển

giao

công

nghệ

Minh

Kiên

Thôn Cà

Thiêu, xã

Khánh Hiệp,

huyện Khánh

Vĩnh, tỉnh

Khánh Hòa

Đỗ Việt Cường 0988.477.587

Quyết định

số

1098/QĐ-

UBND

ngày

28/12/2023

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

55 03 sao

 
Thủ công mỹ

nghệ
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

11
Nhang dược

liệu Liên Sơn

Công ty

cổ phần

trang

trại

dược

liệu

Liên

Sơn

Thôn Ba

Cẳng, xã

Khánh Hiệp,

huyện  Khánh

Vĩnh, tỉnh

Khánh Hòa

Nguyễn Đức Bình 0258.3760.488

Quyết định

số

1450/QĐ-

UBND

ngày

18/12/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

51,18 03 sao

10
Thị trấn

Khánh Vĩnh

 Thực phẩm 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1



 

STT
Địa phương Tên sản phẩm

Tổng

số

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Giám đốc

Điện thoại

liên hệ

Quyết

định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên
5

sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

12
Bưởi da xanh

Ngân Nguyễnc

Công ty

TNHH

xuất

nhập

khẩu

trái cây

và nông

sản

Ngân

Nguyễn

59 Tôn Đức

Thắng, Tổ 5,

thị trấn

Khánh Vĩnh,

tỉnh Khánh

Hòa

Nguyễn Thị Ngân 0971.070.156

Quyết định

số

1098/QĐ-

UBND

ngày

28/12/2023

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

63 03 sao

 Thực phẩm 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

13
Chuối sấy vị

gừng

Hợp tác

xã nông

dược

Làng

Hạnh

phúc

Nha

Trang

Thôn Tà Gộc,

xã Khánh

Thượng,

huyện Khánh

Vĩnh, tỉnh

Khánh Hòa

Trần Thị Quỳnh 0375.299.876

Quyết định

số

1450/QĐ-

UBND

ngày

18/12/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

61,09 03 sao

11 Xã Khánh

Trung              
   

 
         

 Đồ uống 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

14
Rượu cần Ama

Cơ

Hợp tác

xã nông

nghiệp

xanh

Khánh

Trung

Thôn Suối

Cá, xã Khánh

Trung, huyện

Khánh Vĩnh,

tỉnh Khánh

Hòa

Lê Thị Kim Thanh 0963.003.119

Quyết định

số

1450/QĐ-

UBND

ngày

18/12/2024

của UBND

huyện

Khánh

Vĩnh

58,63 03 sao



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Huyện

Khánh

Sơn

34 12 3 1 4 4           0 0 5 29

1
Xã Sơn

Bình
                             

Thực

phẩm
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

1 
Sầu riêng Mạnh 

Hùng
   

Tổ hợp

tác sầu

riêng

Mạnh

Hùng

Sơn

Bình

 

Thôn Xóm

Cỏ, xã Sơn

Bình, huyện

Khánh Sơn

Lê Mạnh

Hùng
0347.958.100

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

59    03 sao

2
Xã Sơn

Hiệp
                             

Thủ công

mỹ nghệ
4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 0 4

2 Gùi Hồng Thái

Hộ kinh

doanh

Mấu

Hồng

Thái

Thôn Hòn

Dung, xã Sơn

Hiệp, huyện

Khánh Sơn,

tỉnh Khánh

Hòa

Mấu Hồng

Thái
0978.584.629

Quyết định

số

5024/QĐ-

UBND ngày

24/12/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

58 03 sao

3 Bộ nỏ Hồng Thái 60 03 sao

4
Đàn Chapi Hồng

Thái
60 03 sao

5
Khèn bầu Hồng

Thái
61 03 sao

3
Thị trấn

Tô Hạp
                             



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Thực

phẩm
6 1 1 0 0 0 1 1 1 6 6 0 0 1 5

6
Giấm chuối An

Hòa

Cơ sở

chế biến

An Hòa

Thôn Tà

Lương, thị

trấn Tô Hạp,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Tất

Tứ
0392968037

Quyết định

số 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

57,2 3 sao

7
Đậu đỏ (xích tiểu

đậu)

20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

56 03 sao

8
Sầu riêng cấp 

đông  Phương Đài

Công ty

cổ phần

đầu tư

sinh thái

Khánh

Sơn

Thôn Dốc

Gạo, thị trấn

 Tô Hạp,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Văn

Bính
0964669676

Quyết định

số 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

66,8 3 sao

9
Sầu riêng cấp 

đông  Phương Đài

Quyết định 

50/QĐ-

UBND ngày

05/01/2024

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

72 04 sao

10
Măng khô 

Phương Đài

Quyết định

số 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

60,2 3 sao

11
Chuối sấy Phương

Đài
61,2 3 sao

Đồ uống 3 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 1 2

                

12 
Trà vối túi lọc 

Phương Đài

 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư 

sinh thái

Khánh    

Thôn Dốc

Gạo, thị trấn

 Tô Hạp,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Văn 

Bính
0964669676

Quyết định

số 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

62,3    3 sao



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Sơn tỉnh

 13
Trà vối túi lọc 

Phương Đài

 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư 

sinh thái

Khánh 

Sơn    

Thôn Dốc

Gạo, thị trấn

 Tô Hạp,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Văn 

Bính
 0964669676

Quyết định

số 159/QĐ-

UBND ngày

17/01/2025

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

72,92   04 sao  

14 Rượu Phương Đài

 

Công ty 

cổ phần 

đầu tư 

sinh thái

Khánh 

Sơn    

Thôn Dốc

Gạo, thị trấn

 Tô Hạp,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Văn 

Bính
 0964669676

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

57    03 sao

4
Xã Sơn

Trung
                           

Thực

phẩm
3 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 0 0 0 3

 15 Nấm linh chi đỏ     

Hộ kinh

doanh 

Lê 

Ngọc 

Duy

Thôn Tà Nĩa,

xã Sơn

Trung, huyện

Khánh Sơn

Lê Ngọc Duy 0973.704.372

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

53    03 sao

 16
Hạt chuối cô đơn 

Vitơi Kutơn
    Hộ kinh

doanh 

Thảo 

Nguyên 

Farm

 

Thôn Tà Nĩa,

xã Sơn

Trung, huyện

Khánh Sơn

 

Mấu Thị

Mộng Mơ

 

0387.482.479

 

Quyết định

số

5024/QĐ-

UBND ngày

24/12/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

 

60    03 sao

 17 Hạt tiêu đen     61    03 sao

5
Xã Ba

Cụm Bắc
               



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

Thực

phẩm
12 1 1 0 0 0 1 1 1 8 12 0 0 3 9

 18
Sầu riêng tươi 

Thành Hưng
 

Công ty 

TNHH 

Nông 

nghiệp 

Thành 

Hưng

   

Thôn Tha

Mang, xã Ba

Cụm Bắc,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Hữu 

Anh
0948.760.026

Quyết định

số 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

62,2    3 sao

19
Sầu riêng cấp 

đông Thành Hưng
64,2    3 sao

20
Sầu riêng sấy 

Thành Hưng
 62,3    3 sao

21
Kem sầu riêng 

Thành Hưng
 

Công ty 

TNHH 

Nông 

nghiệp 

Thành 

Hưng

   

Thôn Tha

Mang, xã Ba

Cụm Bắc,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Hữu 

Anh
0948.760.026

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

57    03 sao

 22
Sầu riêng cấp 

đông Thành Hưng
 

Công ty 

TNHH 

Nông 

nghiệp 

Thành 

Hưng

   

Thôn Tha

Mang, xã Ba

Cụm Bắc,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Hữu 

Anh
0948.760.026

Quyết định

số 159/QĐ-

UBND ngày

17/01/2025

của UBND

tỉnh Khánh

Hòa

71,08   04 sao  

23 
Kem sầu riêng 

Thành Hưng
    71   04 sao  

24
Sầu riêng sấy 

Thành Hưng
    71,92   04 sao  



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

25
Măng khô Thành

Hưng

Công ty

TNHH

Nông

nghiệp

Thành

Hưng

Thôn Tha

Mang, xã Ba

Cụm Bắc,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Hữu

Anh
0948.760.026

Quyết định

số

5024/QĐ-

UBND ngày

24/12/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

64 03 sao

26
Kem sữa chua sầu

riêng Thành Hưng
69 03 sao

27
Chôm chôm sấy

Thành Hưng
64 03 sao

28
Măng  cụt sấy

Thành Hưng
65 03 sao

29
Thơm sấy Thành

Hung
65 03 sao

6

Xã Ba

Cụm

Nam

                             

Thực

phẩm
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

                

30
Sầu riêng Suối

Me

Tổ hợp

tác sầu

riêng

Suối Me

xã Ba

Cụm

Bắc

Thôn Suối

Me, xã Ba

Cụm Bắc

Trương Văn

Bé Bảy
0974.315.351

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

59 03 sao

7

Xã

Thành

Sơn

  

     

        

Thực

phẩm
2 2 0 1 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2



STT
Địa

phương
Tên sản phẩm

Tổng

chủ

thể

Doanh

nghiệp
HTX THT

Cơ sở

sx
Địa chỉ

Người đại

diện
Điện thoại

liên hệ
Quyết định

Số

điểm

Xếp hạng

Họ và tên 5 sao

Tiềm

năng

5 sao

4 sao 3 sao

31 Sầu riêng trái tươi

Hợp tác

xã nông

xanh

Thành

Sơn

Thôn Tà

Giang 2, xã

Thành Sơn,

huyện Khánh

Sơn, tỉnh

Khánh Hòa

Nguyễn Ngọc

Phong
0376.691.480

Quyết định

số

5024/QĐ-

UBND ngày

24/12/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

60 03 sao

32
Chuối mốc Thành

Sơn

Tổ hợp

tác sản

xuất và

chăm

sóc cây

chuối

mốc

Thôn Apa1,

xã Thành

Sơn, huyện

Khánh Sơn.

Tỉnh Khánh

Hòa

Cao Văn

Triệu
0373.360.560

Quyết đnjh

só 139/QĐ-

UBND ngày

16/01/2023

của UBND

tỉnh

62,2 03 sao

8
Xã Sơn

Lâm
   

         
               

Thực

phẩm
2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 2

 33 Sầu riêng Bảy Hổ    

Tổ hợp

tác sầu

rièng

Bảy Hổ

Khánh

Sơn

 

Thôn Cam

Khánh, xã

Sơn Lâm,

huyện Khánh

Sơn

Nguyễn Huy

Vũ
0971.256.717

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

61    03 sao

34 Raglai coffee     

Hộ kinh

doanh

Mấu

Văn

Tịnh

Thôn Hanit,

xã Sơn Lâm,

huyện Khánh

Sơn

Maấu Văn

Tịnh
0382.204.511

Quyết định

số 20/QĐ-

UBND ngày

08/01/2024

của UBND

huyện

Khánh Sơn

54    03 sao




